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Phụ lục 4
(kèm theo Báo cáo tổng kết 07 năm thi hành)
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09
(Ban hành kèm theo Báo cáo số  125 /BC-BYT  ngày 09/02 /2023 của Bộ Y tế)

	STT
	Tên văn bản 

	1. 
	Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về quản lý sản xuất, kinh doanh muối

	2. 
	Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 

	3. 
	Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 

	4. 
	Chỉ thị số 46/CT-TTg ngày 21/12/2017 về việc tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới

	5. 
	Thông tư số 08/2021/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh (QCVN 01-193:2021/BNNPTNT, QCVN 01-194:2021/BNNPTNT)

	6. 
	Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	7. 
	Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	8. 
	Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

	9. 
	Thông tư số 18/2011/TT-BYT ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

	10. 
	Thông tư số 03/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế  ban hành QCVN 3-6:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung iod vào thực phẩm 

	11. 
	Thông tư số 04/2011/TT-BYT ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế  ban hành QCVN 9-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối I-ốt 

	12. 
	Thông tư số 14/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành QCVN 3-1:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung kẽm vào thực phẩm

	13. 
	Thông tư số 16/2010/TT-BYT ngày 20/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành QCVN 3-3:2010/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các chất được sử dụng để bổ sung sắt vào thực phẩm

	14. 
	Thông tư số 18/2011/TT-BYT ngày 30/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành QCVN 9-2:2011/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng 

	15. 
	Thông tư số 44/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm 

	16. 
	Thông tư số 16/2019/TT-BYT ngày 12/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành QCVN 3-7:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với vitamin A để bổ sung vào dầu thực vật 



